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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: 
Tiếng Việt: Quản trị nghiệp vụ phòng khách sạn
Tiếng Anh: Housekeeping Management
· Mã học phần: KN07311
· Số tín chỉ: 3
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân
· Ngành học: Quản trị Khách sạn – Nhà hàng
· [bookmark: _GoBack]Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:		Tự chọn		 Bắt buộc
· Các học phần tiên quyết (nếu có): Nghiệp vụ phục vụ phòng khách sạn
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
· Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
· Thực hành/làm việc nhóm:  60 tiết
· Đối tượng học tập:  Sinh viên chính quy
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Du lịch
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Dương Đăng Hòa
	Thạc sĩ
	duongdanghoa@gmail.com
	Quản trị nghiệp vụ phòng khách sạn


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Quản trị nghiệp vụ phòng khách sạn là môn học bao gồm cả lý thuyết và thực hành trong đó, người học phải thực hiện một số bài tập tình huống về quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành bộ phận Phòng. Người học được yêu cầu phải kết hợp những kiến thức về môn lý thuyết nghiệp vụ phục vụ phòng với quản trị phòng để thực hiện các bài tập, làm quen với các hoạt động quản lý của một người quản lý bộ phận Phòng. Môn học giúp cho người học tiếp cận, làm quen và thực hiện các nhiệm vụ quản lý của người quản lý bộ phận Phòng trong khách sạn.
Môn học được bố trí giảng dạy đồng thời cả hai phần lý thuyết và thực hành/bài tập nhằm giúp cho người học luyện tập và áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế.

3.2. Mục tiêu cụ thể
	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Trình bày được vai trò của bộ phận Phòng trong khách sạn; mối quan hệ giữa bộ phận Phòng với các bộ phận khác; cơ cấu tổ chức và các vị trí công việc trong bộ phận Phòng.

	MTHP2
	Trình bày được các kế hoạch hoạt động cơ bản của bộ phận Phòng

	MTHP3
	Trình bày được các nhiệm vụ về quản lý nhân sự bộ phận Phòng như: sắp xếp ca làm việc, kiểm tra, đánh giá nhân viên, động viên nhân viên...

	MTHP4
	Trình bày được các nhiệm vụ quản lý tài sản trong bộ phận như: đồ vải, đồ cùng cấp phòng khách, dụng cụ, thiết bị, hóa chất làm vệ sinh...

	MTHP5
	Trình bày và giải thích được các nhiệm vụ liên quan đến an ninh, an toàn trong bộ phận.

	MTHP6
	Trình bày và giải thích được các nhiệm vụ liên quan đến vệ sinh, trang trí khách sạn

	2. Kỹ năng

	MTHP7
	Thực hiện được một số nhiệm vụ quản lý cơ bản trong bộ phận Phòng như lên lịch làm việc, sử dụng các biểu mẫu và biện pháp kiểm soát các loại đồ vải, đồ cung cấp, dụng cụ, thiết bị, hóa chất...

	MTHP8
	Xử lý được một số trường hợp về an ninh, an toàn liên quan đến bộ phận.

	3. Thái độ

	MTHP9
	Hình thành và duy trì ý thức, thái độ chuyên nghiệp với công việc, ý thức học hỏi. 


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về:
- Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Phòng trong hoạt động của khách sạn;
- Các loại kế hoạch hoạt động của bộ phận Phòng;
- Quản lý nhân sự bộ phận Phòng;
- Quản lý trang thiết bị, đồ dùng, vật dụng bộ phận Phòng;
- Các vấn đề về an toàn, an ninh liên quan đến hoạt động của bộ phận Phòng;
- Vệ sinh, trang trí khách sạn theo chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Phòng. 

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Trình bày được vai trò của bộ phận Phòng trong khách sạn; mối quan hệ giữa bộ phận Phòng với các bộ phận khác; cơ cấu tổ chức và các vị trí công việc trong bộ phận Phòng.

	CĐRHP2
	Trình bày được các kế hoạch hoạt động cơ bản của bộ phận Phòng

	CĐRHP3
	Trình bày được các nhiệm vụ về quản lý nhân sự bộ phận Phòng như: sắp xếp ca làm việc, kiểm tra, đánh giá nhân viên, động viên nhân viên...

	CĐRHP4
	Trình bày được các nhiệm vụ quản lý tài sản trong bộ phận như: đồ vải, đồ cùng cấp phòng khách, dụng cụ, thiết bị, hóa chất làm vệ sinh...

	CĐRHP5
	Trình bày và giải thích được các nhiệm vụ liên quan đến an ninh, an toàn trong bộ phận.

	CĐRHP6
	Trình bày và giải thích được các nhiệm vụ liên quan đến vệ sinh, trang trí khách sạn

	2. Kỹ năng

	CĐRHP7
	Thực hiện được một số nhiệm vụ quản lý cơ bản trong bộ phận Phòng như lên lịch làm việc, sử dụng các biểu mẫu và biện pháp kiểm soát các loại đồ vải, đồ cung cấp, dụng cụ, thiết bị, hóa chất...

	CĐRHP8
	Xử lý được một số trường hợp về an ninh, an toàn liên quan đến bộ phận.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP9
	Có ý thức, thái độ chuyên nghiệp với công việc, ý thức học hỏi.




Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP 01
	         C
	CĐRHP1
	C
	CĐRC3, CĐRC7

	MTHP 02
	         C
	CĐRHP2
	C
	CĐRC3, CĐRC4,  CĐRC5, CĐRC7

	MTHP 03
	         C
	CĐRHP3
	C
	CĐRC3, CĐRC4,  CĐRC5, CĐRC7

	MTHP 04
	         C
	CĐRHP4
	C
	CĐRC3, CĐRC4,  CĐRC5, CĐRC7

	MTHP 05
	         C
	CĐRHP5
	C
	CĐRC3, CĐRC4,  CĐRC5, CĐRC7

	MTHP 06
	         C
	CĐRHP6
	C
	CĐRC3, CĐRC4,  CĐRC5

	MTHP 07
	         C
	CĐRHP7
	C
	CĐRC4,  CĐRC5

	MTHP 08
	         C
	CĐRHP8
	C
	CĐRC4,  CĐRC5

	MTHP 09
	C
	CĐRHP9
	C
	CĐRC8, CĐRC9


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Giúp sinh viên hiểu và trình bày được các kiến thức chuyên môn.
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5,
CĐRHP6.

	2. Thực hiện và trình bày bài tập nhóm
	Giúp sinh viên thực hiện được một số nhiệm vụ quản lý trong bộ phận Phòng và nâng cao sự tự tin và kỹ năng trình bày.
	CĐRHP2,
CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5.

	II. Phương pháp dạy học trực tuyến (nếu có)
	
	

	3. Câu hỏi gợi nhớ
	Giúp sinh viên ôn tập các kiến thức đã học.
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5,
CĐRHP6.

	4. Giải quyết vấn đề
	Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải thích và đưa ra phương án giải quyết các vấn đề thực tế.
	CĐRHP2,
CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5.

	III. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	5. Thảo luận
	Giúp sinh viên thực hành kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5,
CĐRHP6.

	6. Bài tập nhóm
	Giúp sinh viên thực hành kỹ năng làm việc nhóm.
	CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5

	V. Phương pháp tự học
	
	

	7. Bài tập ngoài lớp
	Giúp sinh viên ôn tập kiến thức đã học trên lớp và tìm hiểu thêm các kiến thức thực tế trong kinh doanh khách sạn cũng như các đối tác, nhà cung cấp của khách sạn nói chung và bộ phận Phòng nói riêng.
	CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5



7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
(Trình bày chi tiết từng nội dung)
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa,…
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Làm việc nhóm/ bài tập, kiểm tra/ tham quan thực tế
	
	
	

	1
	Chủ đề 1: Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Phòng trong hoạt động của khách sạn
	3
	0
	2
	0
	0
	5

	2
	Chủ đề 2:  Các loại kế hoạch hoạt động của bộ phận Phòng
	2
	9
	3
	0
	0
	14

	3
	Chủ đề 3: Quản lý nhân sự bộ phận Phòng
	2
	9
	3
	0
	0
	14

	4
	Chủ đề 4: Quản lý trang thiết bị, đồ dùng, vật dụng bộ phận Phòng
	2
	9
	3
	0
	0
	14

	5
	Chủ đề 5: Các vấn đề về an toàn, an ninh liên quan đến hoạt động của bộ phận Phòng 
	3
	9
	3
	0
	0
	14

	6
	Chủ đề 6: Vệ sinh, trang trí khách sạn theo chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Phòng          
	3
	9
	3
	0
	0
	14

	Tổng
	15
	45
	17
	0
	0
	75


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết
	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng, thảo luận
	Chủ đề 1: Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Phòng.
+ Giới thiệu cơ cấu tổ chức của khách sạn và khối lưu trú
+ Vai trò của bộ phận Phòng trong hoạt động của khách sạn
+ Mối quan hệ và liên kết hoạt động giữa bộ phận Phòng và các bộ phận khác
+ Tiêu chuẩn các vị trí công tác.
+ Chức năng, nhiệm vụ các vị trí trong bộ phận Phòng.
	CĐRHP1
	Nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.

	2
	Thuyết giảng, thảo luận
	Chủ đề 2:  Các loại kế hoạch hoạt động của bộ phận Phòng.
+ Lập kế hoạch hoạt động của bộ phận.
	CĐRHP2
	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.

	3
	Thuyết giảng, thảo luận
	Chủ đề 2:  Các loại kế hoạch hoạt động của bộ phận Phòng.
+ Xây dựng kế hoạch sử dụng các loại đồ dùng, vật dụng của bộ phận.
	CĐRHP2
	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.

	4
	Thuyết giảng, thảo luận và bài tập nhóm
	Chủ đề 2:  Các loại kế hoạch hoạt động của bộ phận Phòng.
+ Mua sắm
+ Xây dựng các biểu mẫu và quy trình của bộ phận
	CĐRHP2
	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.
Trình bày bài tập nhóm và thảo luận.

	5
	Thuyết giảng,  thảo luận.
	Chủ đề 3: Quản lý nhân sự bộ phận.
+ Lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận.
+ Tuyển dụng, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá nhân viên.
+ Sắp xếp ca làm việc và phân công công việc cho nhân viên.

	CĐRHP3

	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.

	6
	Thuyết giảng,  thảo luận và bài tập nhóm
	Chủ đề 3: Quản lý nhân sự bộ phận.
+ Xếp lịch tại khách sạn nghỉ dưỡng và trường hợp thiếu nhân viên.
+ Hồ sơ theo dõi hoạt động của nhân viên.
+ Động viên, khuyến khích nhân viên.

	CĐRHP3

	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.
Trình bày bài tập nhóm và thảo luận.

	7
	Thuyết giảng,  thảo luận.
	Chủ đề 4: Quản lý trang thiết bị, đồ dùng, vật dụng bộ phận Phòng.
+ Quản lý sử dụng kho đồ vải.
+ Quản lý sử dụng các loại đồ cung cấp miễn phí.
	CĐRHP4

	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.


	8
	Thuyết giảng,  thảo luận và bài tập nhóm
	Chủ đề 4: Quản lý trang thiết bị, đồ dùng, vật dụng bộ phận Phòng.
+ Quản lý hàng hóa bán trong phòng khách.
+ Quản lý các loại hóa chất làm vệ sinh.
+ Kiểm soát các loại thiết bị, dụng cụ làm vệ sinh.
	CĐRHP4
	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.
Trình bày bài tập nhóm và thảo luận.

	9
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, làm việc nhóm
	Chủ đề 5: Các vấn đề về an toàn, an ninh liên quan đến hoạt động của bộ phận Phòng.
+ Quản lý chìa khóa.
+ Kiểm tra tình trạng phòng.
+ Kiểm tra, theo dõi tình trạng trang thiết bị cần sửa chữa.
+ Xử lý vật dụng khách để quên.
+ Xử lý các hành vi đáng ngờ.
+ Giải quyết tình trạng phòng treo biển “Không quấy rầy”
+ Phòng ngừa trộm cắp.
+ Phòng chống cháy nổ trong khách sạn.
	CĐRHP5
	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.


	10
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, làm việc nhóm
	Chủ đề 6: Vệ sinh, trang trí khách sạn theo chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Phòng.
+ Kiểm tra tình hình nhân viên chuẩn bị cho công việc.
+ Phục vụ phòng khách.
+ Làm vệ sinh các khu vực công cộng.
+ Bảo dưỡng các loại bề mặt sàn.
+ Chuẩn bị phòng mẫu, phòng họp.
+ Trang trí hoa.
+ Chăm sóc hoa, cây cảnh trong khách sạn.
+ Trang trí khách sạn trong những ngày lễ hội, sự kiện.
	CĐRHP6
	Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, nghe giảng và ghi chú các nội dung cần thiết, phát biểu ý kiến.



9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 – 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Vắng mặt
trên lớp
từ 0-10%

	Vắng mặt 
trên lớp
 từ trên 
10-20%


	Vắng mặt 
trên lớp
từ trên
 20-30%
	Vắng mặt 
trên lớp 
từ trên
 30-40%
	Vắng mặt 
trên lớp
trên 40%
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5,
CĐRHP6,
CĐRHP7, CĐRHP8, CĐRHP9.
	

	Thái độ học tập
	Tích cực phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp rất hiệu quả; không vi phạm kỷ luật



	Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp hiệu quả; hiếm khi vi phạm kỷ luật
	Thỉnh thoảng phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp ít khi hiệu quả; thỉnh thoảng vi phạm kỷ luật 
	Hiếm khi phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp không hiệu quả; có nhiều vi phạm kỷ luật
	Không phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học; có rất nhiều vi phạm kỷ luật
	





CĐRHP9
	

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	Đúng qui định, đủ dung lượng, trình bày rất đẹp

	Đúng qui định, đủ dung lượng, trình bày đẹp

	Đúng qui định, đủ dung lượng
	Một số nội dung không đúng qui định, không đủ  dung lượng
	Không đúng qui định, không đủ 
dung lượng
	


CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5.
	

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Kiểm tra giữa kỳ
	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng, logic và dễ hiểu

	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải
rõ ràng
	Một số nội dung chưa phù hợp yêu cầu, chưa luận giải
rõ ràng
	Nhiều nội dung không phù hợp yêu cầu, luận giải không rõ ràng

	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp
yêu cầu
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4,
CĐRHP5, CĐRHP6.
	

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
		Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 – 8
	5 – 6
	3 – 4
	0 – 2
	
	

	Nội dung
	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng, logic và 
dễ hiểu
	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng
	Một số nội dung chưa phù hợp yêu cầu, chưa 
luận giải 
rõ ràng
	Nhiều nội dung không phù hợp yêu cầu, luận giải không rõ ràng
	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp 
yêu cầu
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP5,
CĐRHP6
	40

	Vận dụng
	Đưa ra được nhiểu nội dung vận dụng thực tế, rất rõ ý
	Đưa ra được vài ví dụ thực tế, khá rõ ý
	Có một ví dụ thực tế
	Có vận dụng thực tế nhưng chưa rõ ý
	Không có vận dụng thực tế
	CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP5
	10

	Hình thức
	Trình bày rất rõ ràng, đẹp
	Trình bày tương đối rõ ràng
	Một số chỗ chưa rõ ý
	Nhiều nội dung trình bày không rõ ý
	Trình bày lộn xộn, sắp xếp ý lủng củng
	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP5,
CĐRHP6, CĐRHP9.
	10

	Tổng cộng
	60%


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:
	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10




10. Học liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Tổng cục Du lịch Việt Nam
	Nghiệp vụ phục vụ Buồng khách sạn
	2005
	Lux-Development
	
	
	x

	2
	Tổng cục Du lịch Việt Nam 
	Nghiệp vụ Buồng, Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam
	2007
	Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt nam
	


	
	x

	3
	Vũ An Dân
	Giáo trình quản trị Buồng
	2015
	Đại học Mở Hà Nội
	
	x
	

	4
	Dương Đăng Hòa
	Giáo trình quản trị Buồng
	2011
	Cao đẳng du lịch Huế
	
	x
	


Ghi chú Link: https://images.vietnamtourism.gov.vn/vn/dmdocuments/TieuchuanPhucvubuongVN.pdf
11. Các quy định đối với giảng dạy học phần
11.1. Cam kết của giảng viên
Cung cấp đầy đủ các nội dung giảng dạy theo kế hoạch của để cương chi tiết đã để ra.
11.2. Quy định đối với sinh viên
Đi học đúng giờ, chuyên cần.
Chuẩn bị bài theo hướng dẫn trước khi đến lớp.
Làm bài tập, tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trong các bải giảng trên lớp.
Có ý thức cầu tiến, ham học hỏi, tự học.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần
- Cơ sở vật chất: Phòng học có máy chiếu.
- Các yêu cầu khác: Không.
Bình Định, ngày   tháng   năm 2023
	Trưởng khoa 
(Quản lý CTĐT)
	Trưởng khoa quản lý học phần
	Trưởng bộ môn
	   Giảng viên
    biên soạn


	



										   Dương Đăng Hòa
